Biểu mẫu số 03/BC
	CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN 
CƠ QUAN BÁO CÁO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG, GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG VÀ CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG
(Số liệu tính từ …/…./…. đến …/…/…)
	STT
	Ngày phát sinh
	Ngày kết thúc
	Mã vụ việc
	Đối tượng yêu cầu bồi thường
	Thụ lý vụ việc (vụ việc)
	Tình hình giải quyết vụ việc
	Chi trả tiền bồi thường

	
	
	
	
	
	Tổng số vụ việc
	Số vụ việc thụ lý mới
	Số vụ việc kỳ trước chuyển sang
	Đã có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật
	Đang giải quyết (vụ việc)
	Đình chỉ (vụ việc)
	 

	
	
	
	
	
	
	Thụ lý tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
	Thụ lý tại Tòa án
	Thụ lý tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
	Thụ lý tại Tòa án
	Tổng số vụ việc (vụ việc)
	Tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (vụ việc)
	Tại Tòa án (vụ việc)
	Số tiền bồi thường (nghìn đồng)
	Tổng số
	Tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
	Đang giải quyết tại Tòa án
	Tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành gây thiệt hại
	Tại Tòa án theo thủ tục tố tụng
	Số vụ việc đã chi trả (vụ việc)
	Số tiền đã chi trả theo quyết định có hiệu lực của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ (nghìn đồng)
	Số tiền đã chi trả theo bản án quyết định có hiệu lực của Tòa án (nghìn đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	Khởi kiện vụ án dân sự
	Yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính
	
	Khởi kiện vụ án dân sự
	Yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính
	
	
	Khởi kiện vụ án dân sự
	Trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính
	
	
	
	Khởi kiện vụ án dân sự
	Trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Theo điểm a khoản 1 Điều 52
	Theo điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 52
	 
	
	Theo điểm a khoản 1 Điều 52
	Theo điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 52
	 
	
	 
	Theo điểm a khoản Điều 52
	Theo điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 52
	 
	
	
	
	Theo điểm a khoản Điều 52
	Theo điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 52
	 
	
	
	
	
	

	1
	1a
	1b
	1c
	1d
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày..…tháng…..năm…..
Thủ trưởng cơ quan
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 
 


